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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Bài hát trồng cây” (Trang 109, SGK Tiếng việt 3, tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Hãy cho mình một niềm tin 

         Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là 

lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua 

một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị 

chóng mặt và rơi xuống mất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều, nhưng Én vẫn không 

dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói: 

- Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn. 

Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố: 

- Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này. 

Bố Én ôn tồn bảo:  

- Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như 

bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. 

Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn thấy run sợ trước một việc 

gì đó chưa? Hãy tạo cho mình một niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua. 

Câu 1. Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì?  

A. . Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. 



 
 

B. Phải bay qua một cánh đồng rộng bát ngát. 

C. Phải bay qua một con sông nhỏ. 

Câu 2. Én con nghĩ nếu bay qua dòng sông mình sẽ như thế nào? 

A. Bị chóng mặt và rơi xuống 

B. Nhắm mắt lại sẽ bay được 

C. Trưởng thành ngay 

Câu 3. Én con nghĩ bay qua sông an toàn nhờ cái gì? 

A. Lời động viên của bố 

B. Được bố bảo vệ 

C. Chiếc lá thần kì 

Câu 4. Chiếc lá của Én bố đưa cho Én con thật sự: 

A. Rất thần kì, có thể bay cao, bay xa tùy thích 

B. Nâng đỡ đôi cánh Én con để vượt qua sông dễ dàng hơn 

C. Không có thần kì gì cả, đó là cách Én bố muốn tạo niềm tin cho Én con 

Câu 5. Câu nào sử dụng dấu phẩy đúng trong các câu dưới đây? 

A. Mỗi dịp Tết về khu chợ, có rất nhiều đồ trang trí như: hoa, tranh vẽ, giấy dán, 

đèn nháy…  

B. Mỗi dịp Tết về, khu chợ có rất nhiều đồ trang trí như: hoa tranh vẽ giấy dán đèn 

nháy…  

C. Mỗi dịp Tết về, khu chợ có rất nhiều đồ trang trí như: hoa, tranh vẽ, giấy dán, 

đèn nháy…  

Câu 6. Đặt câu có hình ảnh nhân hóa nói về một bông hoa. 



 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Quà của đồng nội 

         Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông 

lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất 

hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày 

càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời. 

 



 
 

 

II. Tập làm văn 

Hãy viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một buổi lễ được trường em tổ 

chức (Lễ khai giảng, lễ kỷ niệm, Chào cờ, hoạt động trải nghiệm…). 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 4 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

Câu 5. C 

Câu 6. Đáp án tham khảo 

Chị Hoa Hồng nở nụ cười thật tươi chào đón một ngày mới. 



 
 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Buổi lễ đó là buổi lễ gì? 

- Trường em tổ chức buổi lễ đó khi nào? 

- Trường em đã trang trí ra sao? (cờ, hoa, sân khấu…) 

- Trong buổi lễ có các hoạt động nào lần lượt diễn ra? 

- Mọi người tham gia với thái độ như thế nào? 

- ………… 


